TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Cơ khí


                        
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: Kỹ thuật nhiệt lạnh

 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: Thực tập chuyên ngành nhiệt – điện lạnh
 Mã học phần:

Số tín chỉ: 04
Học phần tiên quyết: Kỹ thuật lạnh cơ sở; Kỹ thuật lạnh ứng dụng; Vận hành & sửa chữa máy lạnh; Tự động hóa hệ thống lạnh & ĐHKK.
Đào tạo trình độ: Đại học

Giảng dạy cho ngành: Công nghệ Kỹ thuật nhiệt lạnh
Bộ môn quản lý: Bộ môn Kỹ thuật nhiệt lạnh
Phân bổ tiết giảng của học phần: 

- Thực hành, thực tập (phòng thí nghiệm)

2. Tóm tắt nội dung học phần 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức thực tế tại phòng thực hành về: Lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa và lắp ráp các mạch điện điều khiển cho các hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp như: Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa không khí, kho lạnh, hệ thống cấp đông, máy sản xuất nước đá vảy, lò hơi và các hệ thống cung cấp nhiệt,… nhằm giúp cho người học hoàn thiện về kiến thức chuyên môn và  kỹ năng thực tế về chuyên ngành.

3. Nội dung chi tiết học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần
1. Khảo sát máy nén lạnh dùng cho hệ thống lạnh cỡ nhỏ

2. Gia công, lắp đặt đường ống

3. Hàn ghép nối đường ống

4. Nạp gas cho tủ lạnh gia đình

5. Hút chân không, nạp gas, kiểm tra, bảo dưỡng, lắp đặt máy ĐHKK dân dụng

6. Lắp ráp mạch điện điều khiển cho hệ thống lạnh công suất nhỏ

7. Lắp ráp mạch điện điều khiển chạy rút gas

8. Lắp ráp mạch điện điều khiển bảo vệ máy nén

9. Lắp ráp mạch điện điều khiển xả tuyết

10. Kiểm tra chất lượng của máy nén lạnh

11. Cân chỉnh ống mao cho máy lạnh công suất nhỏ

12. Khảo sát và vận hành hệ thống lạnh 1 cấp nén chạy cho kho bảo quản đông


13. Khảo sát và vận hành hệ thống lạnh hai cấp nén chạy cho tủ đông gió


14. Khảo sát và vận hành hệ thống lạnh 1 cấp nén chạy cho cối đá vảy


15. Khảo sát và vận hành hệ thống điều hòa không khí xe bus

           16. Khảo sát và vận hành hệ thống sấy lạnh

           17. Tháo ráp máy nén lạnh công nghiệp
18. Khảo sát lò hơi ống lò ống lửa

19. Hệ thống làm mềm nước cấp cho lò hơi

20. Hệ thống đốt nhiên liệu dầu DO, FO

21. Trang bị tự động hóa, vận hành, bảo dưỡng lò hơi


22. Đo và tính kiểm tra hiệu suất lò hơi
3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng vấn đề của học phần 
Chủ đề 1: Khảo sát máy nén lạnh dùng cho hệ thống lạnh cỡ nhỏ

	Nội dung
	Mức  độ

	Kiến thức 

1. Tổng quan về máy nén kín loại Piston

2. Tổng quan về máy nén kín loại RoTo lăn

3. Tổng quan về máy nén kín loại xoắn ốc
	3

3

3

	Thái độ
Hiểu nguyên lý làm việc, nguyên lý bôi trơn của các loại máy nén kín là cơ sở để khắc phục các sự cố trong quá trình vận hành hệ thống lạnh
	

	Kỹ  năng 

1. Sử dụng đồ nghề, dụng cụ để tháo ráp các chi tiết cấu tạo nên máy nén

2. Nguyên lý đóng mở, vị trí lắp đặt của clâpê nén, hút, piston

3. Xác định lượng dầu bôi trơn chứa trong Block và đường đi của bơm dầu để có thể bôi trơn cho các khớp, chi tiết chuyển động

4. Xác định các cực cuộn dây mô tơ máy nén.
	3
3
3
3


Chủ đề 2: Gia công, lắp đặt đường ống

	Nội dung
	Mức  độ

	Kiến thức 

1. Các dụng cụ để gia công, lắp đặt các đường ống trong hệ thống lạnh ( dao cắt, thanh kẹp, dụng cụ loe, nong ống, uống ống, ba via…)
2. Cách sử dụng các dụng cụ
	3

3

	Thái độ
Kỹ thuật sử dụng các dụng cụ và gia công đường ống gas lạnh là yêu cầu quan trọng trong lắp đặt hệ thống lạnh.
	

	Kỹ  năng 

1. Sử dụng thành thạo các dụng cụ để gia công đường ống
2. Lắp đặt, ghép nối đường ống với nhau, với các thiết bị của hệ thống lạnh
	3
3



Chủ  đề 3: Hàn ghép nối đường ống
	Nội dung
	Mức  độ

	Kiến thức 

1. Tổng quan về hàn hơi (cách lấy lửa, tắt lửa)

2. An toàn khi hàn, cách xử lý tình huống khi sự cố xảy trong lúc hàn

3. Sử dụng thiết bị hàn

4. Hàn nối đường ống 
	3

3

3

2

	Thái độ
Kỹ thuật lấy ngọn lửa hàn và cách xử lý để đảm bảo an toàn lao động là yêu cầu trong thi công đường ống gas.
	

	Kỹ  năng 

1. Thực hiện an toàn khi hàn, sử dụng bình khí
2. Điều chỉnh áp suất hơi ôxy, axetylen.

3. Điều chỉnh ngọn lửa hàn.

4. Gia công và thực hiện hàn nối đường ống bằng que hàn bạc và que hàn đồng
5. Xử lý khi sự cố xảy ra  
	3

3

3

3
3


Chủ  đề 4: Nạp gas cho tủ lạnh gia đình

	Nội dung
	Mức  độ

	Kiến thức 

1. Công tac chuẩn bị trong nạp gas tủ lạnh

2. Qui trình hút chân không 

3. Qui trình nạp gas 
	3

3

3

	Thái độ
Xác định vị trí rò gas, lượng gas nạp và quy trình nạp gas hút chân không cho tủ lạnh gia đình.
	

	Kỹ  năng 

1. Tìm vị trí rò gas và xử lý

2. Hút chân không và nạp gas

3. Nhận biết tủ lạnh nạp đủ gas
4. Xử lý một số sự cố trong quá trình nạp gas
	3

3

3

3


Chủ  đề 5: Hút chân không, nạp gas, kiểm tra, bảo dưỡng, lắp đặt máy ĐHKK dân dụng
	Nội dung
	Mức  độ

	Kiến thức 

1. Tổng quan về điều hòa không khí dân dụng

2. Công tác chuẩn bị cho hút chân không, nạp gas, kiểm tra, bảo dưỡng, lắp đặt cho máy điều hòa không khí dân dụng

3. Qui trình nạp gas, hút chân không

4. Qui trình kiểm tra, bảo dưỡng

5. Qui trình lắp đặt máy
	3

3

3

3

3

	Thái độ
Xác định quy trình lắp đặt máy, nhận biết máy thiếu gas, lượng gas nạp thêm, quy trình nạp gas hút chân không và bảo dưỡng máy là yêu cầu đảm bảo năng suất lạnh cho máy.
	

	Kỹ  năng 

1. Hút chân không và nạp gas cho từng loại máy

2. Nhận biết hệ thống thiếu gas, nghẹt gas, dàn lạnh bị dơ bẩn…
3. Xử lý sự cố máy ĐHKK vẫn chạy nhưng độ lạnh không đạt, máy bị quá tải…
4. Khảo sát thực trạng, tính chọn công suất máy cần thiết và vị trí lắp đặt
5. Gia công, lắp đặt, bảo dưỡng máy ĐHKK dân dụng
	3

3

3

2

3


Chủ  đề 6: Lắp ráp mạch điện điều khiển cho hệ thống lạnh công suất nhỏ

	Nội dung
	Mức  độ

	Kiến thức 

1. Sơ đồ mạch điện dùng cho tủ lạnh gia đình

2. Sơ đồ mạch điện dùng cho điều hòa không khí dân dụng

3. Các dụng cụ, thiết bị dùng cho lắp ráp mạch điện
	3

3

3

	Thái độ
Hiểu và lắp đặt các mạch điện của tủ lạnh và máy điều hòa không khí dân dụng là cơ sở để khắc phục các sự cố về điện trong quá trình bảo dưỡng vận hành thiết bị.
	

	Kỹ  năng 

1. Sử dụng các dụng cụ đo và lắp ráp điện

2. Đọc và phân tích mạch điện cho máy lạnh công suất nhỏ
3. Gia công lắp đặt mạch điện, điều chỉnh và kiểm tra các thông số 
	3

3

3


Chủ  đề 7: Lắp ráp mạch điện điều khiển cho hệ thống lạnh trước khi dừng máy có chạy rút gas (Pumpdown)
	Nội dung
	Mức  độ

	Kiến thức 

1. Sơ đồ mạch điện điều khiển 

2. Các dụng cụ, thiết bị dùng cho lắp ráp mạch điện
	3

3

	Thái độ:

Chạy rút ga trước khi dừng máy đảm bảo cho máy làm việc an toàn và nâng cao tuổi thọ.
	

	Kỹ  năng 

1. Sử dụng các dụng cụ đo và lắp ráp điện

2. Đọc và phân tích mạch điện điều khiển
3. Gia công lắp đặt mạch điện, điều chỉnh và kiểm tra các thông số 
	3

3

3


Chủ  đề 8: Lắp ráp mạch điện điều khiển bảo vệ máy nén

	Nội dung
	Mức  độ

	Kiến thức 

1. Sơ đồ mạch điện điều khiển Rờle bảo vệ hiệu áp lực dầu

2. Sơ đồ mạch điện điều khiển Rờle bảo vệ áp lực cao

3. Sơ đồ mạch điện điều khiển Rờle bảo vệ áp lực thấp

4. Các dụng cụ, thiết bị dùng cho lắp ráp mạch điện 
	3

3

3
3

	Thái độ
Đọc bản vẽ và lắp đặt mạch điện điều khiển của các loại rơle bảo vệ máy nén là cơ sở để xử lý sự cố trong quá trình vận hành hệ thống lạnh.
	

	Kỹ  năng 

1. Sử dụng các dụng cụ đo và lắp ráp điện

2. Đọc và phân tích mạch điện điều khiển
3. Gia công lắp đặt mạch điện, điều chỉnh và kiểm tra các thông số 
	3

3

3


Chủ  đề 9: Lắp ráp mạch điện điều khiển xả tuyết

	Nội dung
	Mức  độ

	Kiến thức 

1. Sơ đồ mạch điện điều khiển cho kho lạnh xả tuyết bằng điện trở

2. Sơ đồ mạch điện điều khiển cho kho lạnh xả tuyết bằng gas nóng 

3. Sơ đồ mạch điện điều khiển cho kho lạnh xả tuyết bằng nước 
4. Các dụng cụ, thiết bị dùng cho lắp ráp mạch điện 
	3

3

3
3

	Thái độ
Đọc bản vẽ và lắp đặt mạch điện điều khiển cho kho lạnh sử dụng các phương pháp xả tuyết khác nhau là cơ sở để xử lý sự cố trong quá trình vận hành hệ thống lạnh.
	

	Kỹ  năng 
1. Sử dụng các dụng cụ đo và lắp ráp điện

2. Đọc và phân tích mạch điện điều khiển cho kho lạnh xả tuyết bằng điện trở, gas nóng, nước
3. Gia công lắp đặt mạch điện, điều chỉnh và kiểm tra các thông số 
	3

3

3


Chủ  đề 10: Thực hành kiểm tra chất lượng của máy nén
	Nội dung
	Mức  độ

	Kiến thức 

Phương pháp đo kiểm tra: Áp suất hút, nén, cường độ dòng điện, độ cách điện, độ ồn, khả năng khởi động lại…  
	3



	Thái độ
Kiểm tra chất lượng máy nén là vấn để quan trọng để quyết định thay thế máy nén hay không trong quá trình bảo dưỡng máy.
	

	Kỹ  năng 

1. Lắp đặt và kiểm tra các thông số làm việc của máy nén

2. Đánh giá chất lượng máy
	3

3


 
Chủ  đề 11: Thực hành cân chỉnh ống mao cho máy lạnh công suất nhỏ
	Nội dung
	Mức  độ

	Kiến thức 

1. Phương pháp lựa chọn ống mao

2. Phương pháp cân chỉnh ống mao
	3

3

	Thái độ:

Kỹ thuật chọn kích cở và cân chỉnh ống mao là vấn đề quan trọng bảo đảm năng suất lạnh của hệ thống lạnh.
	

	Kỹ  năng 

1. Chọn loại ống mao

2. Xác định tổn thất áp suất của ống mao cần thiết cho yêu cầu công nghệ

3. Gia công lắp đặt xác định chiều dài ống mao 
	2
3
3


 

Chủ  đề 12: Khảo sát vận hành hệ thống lạnh cho kho bảo quản đông

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống kho bảo quản đông

4. Quy trình vận hành hệ thống lạnh

5. Quy trình nạp ga, nạp dầu, rút ga, xả dầu, xả khí không ngưng cho hệ thống

6. Bảo dưỡng dàn ngưng, dàn lạnh trong hệ thống lạnh

6. Ghi nhật ký vận hành và giải thích các thông số làm việc của máy nén

7. Nhận biết và phương pháp xử lý một số sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống
	3

2

2

3

3

3



	Thái độ:

Hiểu nguyên lý làm việc, quy trình vận hành, quy trình nạp gas, dầu, xả khí không ngưng và xử lý sự cố trong vận hành là yêu cầu thiết yếu đảm bảo hệ thống làm việc an toàn và hiệu quả.
	

	Kỹ năng

1. Vẽ Sơ đồ nguyên lý làm việc hệ thống lạnh cho kho bảo quản đông

2. Vận hành hệ thống lạnh
3. Nạp ga, nạp dầu, xả dầu, xả khí không ngưng cho hệ thống lạnh

4. Cài đặt và điều chỉnh các thiết bị bảo vệ trong hệ thống lạnh

5. Phân tích các thống số làm việc của hệ thống lạnh
6. Phân biệt hệ thống lạnh đang ngẹt ga, thiếu gas, đủ gas
7. Xử lý các sự cố thường gặp trong vận hành 
8. Bảo dưỡng hệ thống kho lạnh
	3

3

3

3

3

3

3

3




Chủ  đề 13: Khảo sát và vận hành hệ thống lạnh cho tủ đông gió

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh kho bảo quản đông

4. Quy trình vận hành hệ thống lạnh

5. Quy trình nạp ga, nạp dầu, rút ga, xả dầu, xả khí không ngưng cho hệ thống lạnh

6. Bảo dưỡng dàn ngưng, dàn lạnh trong hệ thống lạnh

6. Ghi nhật ký vận hành và giải thích các thông số làm việc của máy nén

7. Nhận biết và phương pháp xử lý một số sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống lạnh
	3

2

2

3

3

3



	Thái độ
Hiểu nguyên lý làm việc, quy trình vận hành, quy trình nạp gas, dầu, xả khí không ngưng và xử lý sự cố trong vận hành là yêu cầu thiết yếu đảm bảo hệ thống làm việc an toàn và hiệu quả.
	

	Kỹ năng

1. Vẽ Sơ đồ nguyên lý làm việc của tủ đông gió

2. Vận hành của hệ thống lạnh hai cấp nén

3. Nạp ga, nạp dầu, xả dầu, xả khí không ngưng cho hệ thống lạnh

4. Cài đặt và điều chỉnh các thiết bị bảo vệ trong hệ thống lạnh

5. Phân tích các thống số làm việc của hệ thống lạnh
6. Phân biệt hệ thống lạnh đang ngẹt gas, thiếu gas, dư gas

7. Bảo dưỡng hệ thống lạnh
8. Xử lý các sự cố thường gặp trong vận hành thống lạnh
	3

3

3

3

3

3

3

3




Chủ  đề 14: Khảo sát và vận hành hệ thống lạnh sản xuất đá vảy

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh sản xuất đá vảy

4. Quy trình vận hành hệ thống lạnh sản xuất đá vảy

5. Quy trình nạp ga, nạp dầu, rút ga, xả dầu, xả khí không ngưng cho hệ thống lạnh

6. Bảo dưỡng dàn ngưng, cối đá vảy

6. Ghi nhật ký vận hành và giải thích các thông số làm việc của máy nén

7. Nhận biết và phương pháp xử lý một số sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống lạnh 
	3

2

2

3

3

3



	Thái độ
Hiểu nguyên lý làm việc, quy trình vận hành, quy trình nạp gas, dầu, xả khí không ngưng và xử lý sự cố trong vận hành là yêu cầu thiết yếu đảm bảo hệ thống làm việc an toàn và hiệu quả.
	

	Kỹ năng

1. Vẽ Sơ đồ nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh sản xuất đá vảy

2. Vận hành của hệ thống lạnh sản xuất đá vảy

3. Nạp ga, nạp dầu, xả dầu, xả khí không ngưng cho hệ thống lạnh

4. Cài đặt và điều chỉnh các thiết bị bảo vệ trong hệ thống lạnh

5. Phân tích các thống số làm việc của hệ thống.

6. Phân biệt hệ thống lạnh đang ngẹt gas, thiếu gas, dư gas

7. Bảo dưỡng hệ thống lạnh sản xuất đá vảy

8. Xử lý các sự cố thường gặp trong vận hành thống lạnh
	3

3

3

3

3

3

3

3




Chủ  đề 15: Khảo sát và vận hành hệ thống điều hòa không khí xe buýt

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa không khí xe buýt

4. Quy trình vận hành hệ thống điều hòa không khí xe buýt

5. Quy trình nạp ga, nạp dầu, rút ga, xả dầu, xả khí không ngưng cho hệ thống lạnh

6. Bảo dưỡng dàn ngưng, dàn lạnh trong hệ thống lạnh

7. Ghi nhật ký vận hành và giải thích các thông số làm việc của máy nén

8. Nhận biết và phương pháp xử lý một số sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống điều hòa không khí xe buýt
	3

2

2

3

3

3



	Thái độ
Hiểu nguyên lý làm việc, quy trình vận hành, quy trình nạp gas, dầu, xả khí không ngưng và xử lý sự cố trong vận hành là yêu cầu thiết yếu đảm bảo hệ thống điều hòa xe bus làm việc an toàn và hiệu quả.
	

	Kỹ năng

1. Vẽ Sơ đồ nguyên lý làm việc của hệ thống hệ thống điều hòa không khí xe buýt

2. Vận hành của hệ thống hệ thống điều hòa không khí xe buýt

3. Nạp ga, nạp dầu, xả dầu, xả khí không ngưng cho hệ thống hệ thống điều hòa không khí xe buýt

4. Phân tích các thống số làm việc của hệ thống lạnh
5. Phân biệt hệ thống lạnh đang ngẹt gas, thiếu gas, dư gas
6. Bảo dưỡng hệ thống hệ thống điều hòa không khí xe buýt

7. Xử lý các sự cố thường gặp trong hệ thống điều hòa không khí xe buýt
	3

3

3

3

3

3

3


Chủ  đề 16: Khảo sát và vận hành hệ thống sấy lạnh

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống sấy lạnh

4. Quy trình vận hành hệ thống sấy lạnh

5. Quy trình nạp ga, nạp dầu, rút ga, xả dầu, xả khí không ngưng cho hệ thống sấy lạnh

6. Bảo dưỡng dàn ngưng, cối đá vảy trong hệ thống sấy lạnh

7. Ghi nhật ký vận hành và giải thích các thông số làm việc của máy nén

8. Nhận biết và phương pháp xử lý một số sự cố thường gặp trong vận hành hệ thống
	3

2

2

3

3

3



	Thái độ
Hiểu nguyên lý làm việc, quy trình vận hành, quy trình nạp gas, dầu, xả khí không ngưng và xử lý sự cố trong vận hành là yêu cầu thiết yếu đảm bảo hệ thống sấy lạnh làm việc an toàn và hiệu quả.
	

	Kỹ năng

1. Vẽ Sơ đồ nguyên lý làm việc của hệ thống sấy lạnh
2. Vận hành của hệ thống sấy lạnh
3. Nạp ga, nạp dầu, xả dầu, xả khí không ngưng cho hệ thống lạnh 

4. Cài đặt và điều chỉnh các thiết bị bảo vệ trong hệ thống sấy lạnh
5. Phân tích các thống số làm việc của hệ thống sấy lạnh
6. Phân biệt hệ thống lạnh đang ngẹt gas, thiếu gas, dư gas

7. Bảo dưỡng hệ thống sấy lạnh
8. Xử lý các sự cố thường gặp trong vận hành thống sấy lạnh
	3
3

3

3

3

3

3

3


Chủ  đề 17: Tháo ráp máy nén lạnh công nghiệp (Máy nén piston)
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Quy trình tháo,  ráp máy nén lạnh công nghiệp

2. Nguyên lý làm việc của máy nén

3. Nguyên lý làm việc của một số loại bơm dầu

4. Nguyên lý bôi trơn trong máy nén 

5. Nguyên lý làm việc của cơ cấu giảm tải trong máy nén

6. Nguyên lý đóng mở, vị trí lắp đặt của  cụm Clappe nén, hút, piston…
7. So sánh cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy nén một cấp với hai cấp nén
	3

3

3

3

3

3

3

	Thái độ
Nguyên lý làm việc của các loại máy nén và nguyên lý bôi trơn là vấn đề cốt lõi của mỗi máy nén.
	

	Kỹ năng

1. Tháo, ráp máy nén lạnh công nghiệp

2. Chẩn đoán một số hỏng của một số chi tiết trong máy nén

3. Thay thế  mới một số chi thiết hỏng như cappe, cơ cấu giảm tải, bạc, xéc măng… 

4. Bảo dưỡng các chi tiết khác trong máy nén lạnh

5. Nguyên lý bôi trơn trong máy nén

6. Phân biệt đặc điểm cấu tạo của máy một cấp, hai cấp 
	3

3

3

3

3

3


Chủ  đề 18: Khảo sát lò hơi ống lò ống lửa
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thiết bị lò hơi ống lò ống lửa

2. Thiết bị đo kiểm 

3. Hệ thống điện điều khiển
	2

2

2

	Thái độ
Hiểu nguyên lý làm việc của lò hơi và hệ thống điện điều khiển là cở sở cho việc xử lý sự cố và vận hành lò hơi anh toàn.
	

	Kỹ năng

1. Phân biệt lò hơi ống lò ống lửa với các lò hơi khác

2.Trang bị hệ thống điều khiển lò hơi

3. Lắp đặt, bố trí thiết bị phụ cho lò hơi
	3

3

3


Chủ  đề 19: Hệ thống làm mềm nước cấp cho lò hơi
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Thiết bị làm mềm nước (Lọc cation)

2. Bộ hoàn nguyên tự động
	2

2

	Thái độ
Làm mềm nước cấp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả làm việc của lò hơi.
	

	Kỹ năng

1. Vận hành hệ thống làm mềm nước đáp ứng được yêu cầu về chất lượng nước cấp cho lò hơi.

2. Điều chỉnh các thông số cho quá trình hoàn nguyên
	3

3


Chủ  đề 20: Hệ thống đốt nhiên liệu dầu DO, FO

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Sơ đồ hệ thống đốt nhiên liệu

2. Thiết bị sấy dầu 

3. Tự động hóa thiết bị sấy dầu

4. Béc đốt dầu (BURNER)
	2

2

2

2

	Thái độ
Nhiên liệu đốt và béc đốt là giá trị cốt lõi của lò hơi.
	

	Kỹ năng

1. Điều chỉnh nhiệt độ hâm dầu thích hợp (dầu FO)

2. Điều chỉnh áp suất phun dầu thích hợp

3. Điều chỉnh lượng gió cấp thích hợp
	3

3

3


Chủ  đề 21: Trang bị tự động hóa, vận hành, bảo dưỡng lò hơi
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Các thao tác vận hành lò hơi

2. Thông rửa ống thủy

3. Xả cặn lò hơi

4. Xử lý cáu cặn, tro bụi bám bên trong lò hơi

5. Nhận biết và xử lý sự cố xảy ra
	2

2

2

2

2

	Thái độ

Vận hành và bảo dưỡng lò hơi đúng quy trình đảm bảo cho lò hơi làm việc an toàn và hiệu quả.
	

	Kỹ năng

1. Vận hành lò hơi đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn 

2. Xả cặn đúng kỹ thuật

3. Thông rửa ống thủy đúng kỹ thuật

4. Xử lý được một số xảy ra khi vận hành lò hơi.
	3

3

3

3


Chủ  đề 22: Đo và tính kiểm tra hiệu suất lò hơi
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Phương pháp đo các thông số

2. Phương pháp tính hiệu suất lò hơi

3. Thiết bị phân tích khói thải
	2

2

3

	Thái độ

Tính hiệu suất lò hơi sẽ đánh giá được hiệu quả làm việc của lò hơi
	

	Kỹ năng

1. Đo và thu nhận các chính xác thông số

2. Tính hiệu suất, đánh giá hiệu quả hoạt động của lò hơi 
	3

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết

	Chủ đề


	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	0
	0
	0
	5
	7.5
	12.5

	 2
	0
	0
	0
	5
	7.5
	12.5

	3
	0
	0
	0
	5
	7.5
	12.5

	4
	0
	0
	0
	5
	7.5
	12.5

	 5
	0
	0
	0
	5
	7.5
	12.5

	6
	0
	0
	0
	5
	7.5
	12.5

	7
	0
	0
	0
	5
	7.5
	12.5

	8
	0
	0
	0
	10
	15
	25

	9
	0
	0
	0
	10
	15
	25

	10
	0
	0
	0
	5
	7.5
	12.5

	11
	0
	0
	0
	5
	7.5
	12.5

	12
	0
	0
	0
	5
	7.5
	12.5

	13
	0
	0
	0
	5
	7.5
	12.5

	14
	0
	0
	0
	5
	7.5
	12.5

	15
	0
	0
	0
	5
	7.5
	12.5

	16
	0
	0
	0
	5
	7.5
	12.5

	17
	0
	0
	0
	5
	7.5
	12.5

	18
	0
	0
	0
	5
	7.5
	12.5

	19
	0
	0
	0
	5
	7.5
	12.5

	20
	0
	0
	0
	5
	7.5
	12.5

	21
	0
	0
	0
	5
	7.5
	12.5

	22
	0
	0
	0
	5
	7.5
	12.5


5. Tài liệu 

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Đức lợi – Phạm Văn Tùy
	Tủ lạnh, máy kem máy đá máy điều hòa nhiệt độ
	2000
	KH&KT
	Thư viện

	2
	Nguyễn Đức Lợi
	Sữa chữa máy lạnh và điều hòa không khí
	2003
	KH&KT
	Thư viện

	3
	Nguyễn Oanh
	Điện lạnh ô tô
	2004
	GTVT
	Thư viện

	4
	Lê Văn Khẩn- Nguyễn Trọng Bách
	Tài liệu tham khảo vận hành sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí
	
	Lưu hành nội bộ
	

	5
	Trần Đại Tiến
	Tài liệu tham khảo Tự động hóa hệ thống lạnh và điều hòa không khí
	
	Lưu hành nội bộ
	


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp (TGH): chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Điểm danh
	25

	2
	Tự nghiên cứu: (TNC): hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Chấm báo cáo
	25

	3
	Hoạt động nhóm (HĐN)
	Trình bày báo cáo
	0

	4
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	Viết, vấn đáp
	0

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ (KTCK)
	Viết, vấn đáp, thực hành
	0

	6
	Thi kết thúc học phần (THP)
	Vấn đáp,  ….
	50


       
    TRƯỞNG BỘ MÔN     
                                             TRƯỞNG KHOA

  
   Nguyễn Văn Nhận 



        Trần Đại Tiến

 

